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Câu 1: “Giống như Mặt trời chói lọi … chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.”

Nhận định trên của Hồ Chí Minh đề cập đến cuộc cách mạng nào?

Chọn B. Cách mạng tháng Mười Nga (1917). Vì: CMT10 Nga xóa bỏ mọi ách áp bức, bóc lột mà chưa từng có cuộc cách mạng trước đó làm được.
Câu 2: Những chính sách của triều đình nhà Nguyễn vào giữa thế kỉ XIX đã
Chọn A. làm cho sức mạnh phòng thủ của Việt Nam bị suy giảm. Vì: các chính sách nhà Nguyễn không phát triển được đất nước mà càng làm đất nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng nên suy giảm sức phòng thủ, là một bất lợi lớn trước nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây.
Câu 3: “Một trong những điểm tiến bộ của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là quan niệm về pham trù cứu nước”. Đây là nhận định

Chọn C. đúng, vì các sĩ phu đã gắn yêu nước với xây dựng chế độ xã hội tiến bộ. Vì, đầu thế kỉ XX, trong tư tưởng và cách thức đấu tranh của bộ phận các sĩ phu đã thay đổi quan niệm về phạm trù yêu nước. Nếu như trước đây, yêu nước phải gắn liền với trung quân, thì nay yêu nước gắn với nhân dân, với quyền lợi dân tộc.
Câu 4: Một trong những nguyên nhân giúp cho trật tự thế giới 2 cực Ianta mang tính tích cực hơn so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn là do

Chọn D. có sự tham gia của Liên Xô. Vì TTTG Vecxai – Oasinhtơn chỉ có sự tham gia, chi phối của các nước đế quốc; còn TTTG 2 cực Ianta có sự tham gia của Liên Xô, Liên Xô đại diện cho 1 cực CNXH và là thành trì của phong trào cách mạng thế giới.
Câu 5: Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là

Chọn B. tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK.
Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Nhật Bản tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á (từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX) là gì?

Chọn B. Khẳng định vị thế của cường quốc chính trị.Vì từ cuối những năm 70, Nhận Bản có tiềm lực kinh tế - tài chính nên muốn thông qua chính sách đối ngoại mới, với việc hợp tác, giúp đỡ về KT-CT-VH-XH với các nước Đông Nam Á để khẳng vị thế của mình.
Câu 7: Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa như thế nào?

Chọn D. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK.
Câu 8: Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
Chọn D. Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK.
Câu 9: Quốc gia nào được mệnh danh là “lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh” sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Chọn B. Cuba. Vì, nhân dân Cuba đã tiên phong đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ và thành lập được nước Cộng hòa Cuba.
Câu 10: Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Chọn D. đã góp phần làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới. Vì sự thắng lợi này đã làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân của các nước phương Tây, hơn nữa các nước Á, Phi và Mĩ latinh sau khi giành được độc lập đã phát triển kinh tế - xã hội, tham gia đời sống chính trị thế giới nên làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới.
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Mĩ trong giai đoạn từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX?

Chọn B. Chi phí quốc phòng thấp (dưới 1% ngân sách quốc gia). Vì đây là nguyên nhân phát triển của Nhật Bản, ba đáp khác còn lại là nguyên nhân phát triển của Mĩ – kiến thức cơ bản trong SGK.
Câu 12: Nội dung nào không phản ánh đúng nét tương đồng về sự hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

Chọn C. Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực. Vì ba đáp án còn lại  là nét tương đồng của 2 tổ chức, còn đáp án C là nét riêng của EU.
Câu 13: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
Chọn A. Ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật. Vì các nước tư bản sau CTTG thứ 2 đều cùng điểm chung là đẩy mạnh áp dụng thành tựu KH-KT để phát triển đất nước.
Câu 14: Nhân tố chủ yếu tác động và chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ của nửa sau thế kỉ XX là

Chọn A. Cuộc Chiến tranh lạnh. Vì kiến thức cơ bản trong SGK; hơn nữa ba đáp án còn lại là các cuộc cách mạng về lĩnh vực khác nhau, không thể chi phối quan hệ quốc tế.
Câu 15: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển dần sang xu thế nào?
Chọn D. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác cùng phát triển. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK.
Câu 16: Trong thời kì 1954 – 1975, cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc Việt Nam đóng vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng cả nước, vì cuộc cách mạng này đã

Chọn C. làm cho miền Bắc vững mạnh để hoàn thành các nhiệm vụ khác. Vì sau năm 1954, với Hiệp định Giơnevơ, miền Bắc giải phóng đi lên CNXH, miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương lớn chi viện sức người sức của cho tiền tuyến miền Nam; đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mĩ, …
Câu 17: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là?

Chọn C. thực dân Pháp và nhân dân Việt Nam.Vì sau CTTG thứ nhất thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa; đàn áp, bóc lột thậm tệ các tầng lớp nhân dân nên mâu thuấn chủ yếu là giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
Câu 18: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?

Chọn C. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (1925). Vì với sự kiện này, chứng tỏ công nhân Việt Nam đã có sự chuyển biến vì ý thức hệ, tự giác đấu tranh vì công nhân nước bạn.
Câu 19: Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 là

Chọn C. tồn tại song song hai khuynh hướng tư sản và vô sản. Vì thực tế phong trào đấu tranh từ 1919 – 1930 có cả hai khuynh hướng này cùng hoạt động và ảnh hưởng trong Phong trào yêu nước và có đến 2/1930 mới rõ ràng sự thắng thế của khuynh hướng vô sản. Bởi vậy, các đáp án còn lại không thể đúng.
Câu 20: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) đã xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là

Chọn A. tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK.
Câu 21: Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) được Đảng Lao động Việt Nam tiếp tục vận dụng thành công trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975)?

Chọn A. Kết hợp sức mạnh dân tộc với thời đại, sức mạnh trong nước và quốc tế. Vì cách mạng VN là một bộ phận của cách mạng thế giới, sức mạnh dân tộc là nguồn lực bên trong có vai trò quyết định, còn sức mạnh thời đại là nguồn lực bên ngoài, làm cho sức mạnh dân tộc được tăng lên.
Câu 22: Điểm khác cơ bản giữa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản trên thế giới là

Chọn A. có sự kết hợp với phong trào yêu nước. Vì Đảng Cộng sản VN hình thành dựa trên sự kết hợp của 3 yếu tố (phong trào công nhân, phong trào yêu nước và chủ nghĩa Mác Lênin) còn các đảng cộng sản chỉ dựa trên 2 yếu tố (phong trào công nhân, CN Mác Lênin).
Câu 23: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1920 – 1930 là

Chọn A. xác định con đường cứu nước mới cho dân tộc Việt Nam. Vì cả 4 đáp án đều là công lao của NAQ nhưng công lao đầu tiên phải là xác định con đường cứu nước.
Câu 24: Chính quyền công nông lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong phong trào nào sau đây?

Chọn B. Phong trào cách mạng 1930 - 1931. Vì trong phong trào 1930-1931 đã có thành lập được Xô viết Nghê – Tĩnh – đây là hình thức, chức năng chính quyền công nông đầu tiên ở Việt Nam.
Câu 25: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam là

Chọn C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng. Vì cả 4 đáp án đều là nguyên nhân nhưng cơ bản nhất là yếu tố có Đảng ra đời.
Câu 26: Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong phong trào nào sau đây?

Chọn A. Phong trào dân chủ 1936 - 1939. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK.


Câu 27: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939 -1945 là

Chọn B. Bắc Sơn – Võ Nhai. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK.
Câu 28: Phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” (1945) thu hút đông đảo nông dân Việt Nam ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì tham gia vì

Chọn A. đáp ứng được yêu cầu cấp bách nhất của nông dân. Vì nông dân lúc này đang trong nạn đói nên chỉ có khẩu hiệu phá khóc thóc, giải quyết được nạn đói cho họ.
Câu 29: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5/1941) chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương nhằm

Chọn B. thực hiện quyền tự quyết các dân tộc. Vì mỗi quốc gia có hoàn cảnh, truyền thống, lịch sử riêng nên dựa vào thực tế, thời cơ để giải quyết vấn đề dân tộc, như thế phát huy được sự tự quyết của mỗi dân tộc.
Câu 30: Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều âm mưu

Chọn A. chống phá, đàn áp cách mạng Việt Nam. Vì thế lực ngoại xâm và nội phản (là tay sai của họ) đều là nước TBCN; trong khi đó Việt Nam là nước VNDCCH, chính quyền cách mạng còn non trẻ nên các thế lực ngoại xâm đều muốn tiêu diệt, chống phá chính quyền cách mạng.
Câu 31: Sự thay đổi sách lược đấu tranh chống ngoại xâm – nội phản của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước và từ ngày 6/3/1946 chủ yếu là do

Chọn D. sự thay đổi động thái của các thế lực ngoại xâm. Vì: động thái tức là hành động và thái độ. Trước 6/3 ta hòa với quân Tưởng ở miền Bắc, đánh Pháp ở Nam Bộ; nhưng khi quân Trung Hoa Dân quốc bắt tay với Pháp (Hiệp ước Hoa – Pháp 28/2) buộc Chính phủ Việt Nam phải thay đổi sách lược từ 6/3/1946 là hòa với quân Pháp để đuổi quân Tưởng về nước.
Câu 32: « Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! ». Đoạn trích trên đã phản ánh tính chất gì của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954) của nhân dân ta?

Chọn A. Chính nghĩa. Vì Việt Nam rất thiện chí hòa bình, được thể hiện bằng sự nhân nhượng (hết Sơ bộ 6/3 đến Tạm ước 14/9) nhưng thực dân Pháp càng lấn tới, buộc chúng ta phải đứng lên chiến đấu chống Pháp là để bảo vệ độc lập dân tộc một cách chính đáng.
Câu 33: Tại sao Pháp lại chọn đô thị làm điểm mở đầu cuộc chiến tranh ở Việt Nam cuối năm 1946?

Chọn C. Đô thị là nơi tập trung cơ quan đầu não của Việt Nam. Vì sau ngày CMT8 thành công, cơ quan đầu não của ta đã từ Tân Trào về Hà Nội – kiến thức SGK.
Câu 34: Chiến dịch chủ động tấn công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là

Chọn B. Biên giới thu – đông năm 1950. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK
Câu 35: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi là

Chọn B. Đảng Lao động Việt Nam. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK.
Câu 36: Nhược điểm lớn nhất của kế hoạch quân sự Nava do Pháp - Mĩ thực hiện ở Đông Dương là gì?
Chọn C. Mâu thuẫn giữa “tập trung” và “phân tán” lực lượng. Vì bản chất của chiến tranh là giành dân giành đất, nhưng KH quân sự Nava lại tập trung xây dựng lực lượng cơ động mạnh ở Bắc Bộ, vậy là không thể tập trung lực lượng mà phải phân tác lực lượng … từ đó cho thấy KH Nava đã chứa đựng mâu thuẫn.
Câu 37: Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam lần đầu tiên được ghi nhận trong văn bản pháp lí quốc tế nào?
Chọn C. Hiệp định Giơnevơ năm 1954. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK.
Câu 38: Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam trong thời kì 1954 – 1975 là

Chọn A. tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền đất nước. Vì từ 1954, Miền Bắc được giải phóng đi lên CNXH, còn miền Nam bị Mĩ nhảy vào thực hiện âm mưu biến thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ nên nhân dân miền Nam tiếp tục chiến tranh chống Mĩ cứu nước. Trước tình hình đó Đảng ta đã thực hiện hai chiến lược khác nhau ở hai miền – đây chính là nét độc đáo và lớn nhất của cách mạng VN trong giai đoạn này.
Câu 39: Nhân dân miền Nam Việt Nam sử dụng bạo lực cách mạng trong phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) vì
Chọn B. không thể tiếp tục đấu tranh bằng con đường hòa bình. Vì trước đó, cách mạng miền Nam đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ ne vơ nhưng Ngô Đình Diệm đã công khai chém giết nên cách mạng không thể đấu tranh bằng con đường hòa bình mà phải có biện pháp quyết liệt – kiến thức cơ bản SGK.
Câu 40: Với chiến thắng Ấp Bắc (tháng 1/1963), quân dân miền Nam Việt Nam bước đầu làm thất bại các chiến thuật nào của Mĩ?

Chọn C. Trực thăng vận và thiết xa vận. Vì đây là kiến thức cơ bản trong SGK.
----------- HẾT ----------

Mã đề thi gốc
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